
STT Mã SV Họ đệm Tên
Điểm

GVHD
(60%)

Hội Đồng

1 15125851 Nguyễn Mạnh Dũng 9.4 1

2 15089291 Nguyễn Thị Hương 7.6 1

3 16015911 Nguyễn Thị Nhật Linh 8.0 1

4 15067341 Thạch Thị Na Ly 8.0 1

5 16045741 Dương Thị Thanh Nga 8.0 1

6 16013311 Nguyễn Thị Kim Oanh 9.6 1

7 15074081 Nguyễn Trọng Tài 8.0 1

8 16012901 Võ Thị Thu Thảo 8.0 1

9 14016641 Đoàn Thị Thi 9.5 1

10 16048491 Trần Quốc Thống 9.5 1

1 16011431 Bùi Thị Thùy Dung 9.0 2

2 16043331 Nguyễn Thị Hà 8.5 2

3 16046241 Hoàng Thị Hoa 9.0 2

4 14146981 Hồ Đinh Tuấn Hùng 7.5 2

5 16017811 Đỗ Thị Hương 8.5 2

6 16077171 Dương Thị Thúy Kiều 9.0 2

7 16047101 Bùi Thị Hiền Mụi 8.0 2

8 16009111 Mai Thu Tâm 8.7 2

9 14042541 Trần Quyết Thắng 6.3 2

10 15100911 Nguyễn Thị Hải Yến 8.0 2

1 16041251 Nguyễn Ngọc Khắc Duy 7.9 3

2 15041881 Phạm Thị Ngọc Huyền 6.0 3

3 16023721 Nguyễn Ngọc Lan 8.5 3

4 16013991 Nguyễn Hoàng Mai Ly 9.0 3

5 16008071 Trần Thị Trà Mỵ 8.0 3

6 16046881 Đoàn Quang Phú Nghĩa 9.5 3
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STT Mã SV Họ đệm Tên
Điểm

GVHD
(60%)

Hội Đồng

7 15086261 Nguyễn Bình Nguyên 8.4 3

8 16036041 Phạm Thị Thanh Quy 9.0 3

9 16045391 Bùi Thị Thanh Thủy 8.5 3

10 16014721 Trương Cẩm Xuyến 8.5 3

1 16031131 Đỗ Thị Kim Chi 9.0 4

2 16035531 Lê Thị Trúc Hiên 9.0 4

3 15071251 Nguyễn Thị Cẩm Hương 7.0 4

4 15052861 Nguyễn Thị Thùy Linh 8.0 4

5 15075051 Trần Công Trường Long 7.5 4

6 16026361 Lê Thị Vi Na 9.3 4

7 15072981 Phan Văn Nam 7.9 4

8 16019501 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 9.1 4

9 15056581 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 8.0 4

10 16017031 Trần Thị Thùy Trang 9.5 4

1 16074401 Vũ Thị Thúy ái 8.3 5

2 13088361 Nguyễn Thị Minh Hòa 8.6 5

3 16041831 Hoàng Ngọc Lan 9.3 5

4 16046831 Võ Thị Phương Loan 8.5 5

5 16022181 Nguyễn Thị Ngọc Mai 9.5 5

6 16008681 Nguyễn Thị Kiều My 9.0 5

7 16008041 Trần Thị Tuyết Nhung 10.0 5

8 16042191 Nguyễn Quang Sáng 8.9 5

9 16014611 Trần Thị Thùy Trang 8.6 5

10 15083811 Phạm Lê Thịnh Viễn 8.3 5

1 16041381 Ngô Thị Kim Chung 9.0 6

2 16034941 Nguyễn Thị Dung 8.5 6

3 16014631 Tô Thị Bảo Hân 8.5 6

4 16027331 Lê Nguyễn Mai Hương 8.5 6

5 16033991 Võ Thị Mỹ Liên 8.5 6

6 16034101 Huỳnh Văn Lưu 9.0 6

7 16028601 Lê Thị Thu Mỹ 9.0 6

8 15061531 Bùi Thị Phương Quỳnh 8.7 6

9 16045531 Nguyễn Thị Kim Tiền 10.0 6
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STT Mã SV Họ đệm Tên
Điểm

GVHD
(60%)

Hội Đồng

10 16012671 Đào Minh Trung 8.5 6

1 15023971 Đinh Thị Quỳnh Anh 7.8 7

2 16047001 Phạm Thị Dần 8.0 7

3 15080071 Nguyễn Thị Thanh Lý 8.2 7

4 15063311 Châu Huệ Mẫn 7.0 7

5 16052821 Nguyễn Thị Hoài Nhi 8.4 7

6 16037901 Huỳnh Thị Phượng 9.8 7

7 16011391 Nguyễn Thụy Trúc Quỳnh 9.0 7

8 16041021 Mai Lê Thúy Quỳnh 9.2 7

9 16012831 Nguyễn Hoàng Sang 8.6 7

10 16065831 Võ Hoàng Hoài Thương 8.7 7

1 15108161 Nguyễn Thái Ân 9.5 8

2 16045281 Trần Tiến Anh 8.5 8

3 16030261 Lê Phú Cường 8.0 8

4 13095801 Nguyễn Quyền Thanh Danh 7.0 8

5 16031301 Nguyễn Xuân Đạt 8.7 8

6 16046841 Đinh Hữu Đệ 8.7 8

7 16034711 Tôn Thị Diễm 8.0 8

8 16033761 Nguyễn Thị Thúy Nga 8.5 8

9 15061741 Bùi Tuyết Đan Nhi 9.3 8

10 16013061 Bùi Thị Tuyết Sương 9.1 8

1 16078611 Đinh Thế Cường 8.0 9

2 15063961 Nguyễn Hoàng Gia 7.5 9

3 16058761 Trần Ngọc Thùy Linh 7.0 9

4 16073231 Võ Thị Thanh Nhật 8.9 9

5 16062861 Phạm Thị Yến Nhi 8.3 9

6 16008661 Võ Minh Phú 9.8 9

7 15094361 Đoàn Như Quỳnh 7.5 9

8 16042921 Đỗ Thị Thảo 8.5 9

9 15013991 Lê Hà Ngọc Thiên 8.8 9

10 15093861 Vũ Thị Bích Thu 7.5 9

11 16039191 Lê Thị Thuỳ Trang 7.0 9

1 16012591 Phạm Hồng Đào 8.6 10
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2 16019541 Phạm Thị Mỹ Dung 8.3 10

3 15108001 Nguyễn Viết Dũng 9.0 10

4 16044971 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.4 10

5 15089731 Bùi Nguyễn Kiều My 9.0 10

6 16017681 Đồng Thị Ninh 9.3 10

7 15025401 Phạm Xuân Quyền 8.0 10

8 16075491 Nguyễn Thị Thuận 6.3 10

9 15034651 Nguyễn Ngọc Toàn 9.0 10

10 16056121 Bùi Thị Thanh Vy 6.5 10

1 16023841 Nguyễn Thị Lan Anh 7.8 11

2 15112421 Lê Hữu Ghi 8.0 11

3 16071771 Đinh Xuân Ngân Giang 8.0 11

4 16078101 Nguyễn  Thị Thu Hà 7.0 11

5 16019891 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 9.0 11

6 16032561 Võ Thị Hồng Hạnh 8.5 11

7 13020661 Nguyễn Đức Hiếu 8.0 11

8 15101981 Ngô Quang Hiếu 7.8 11

9 16010431 Nguyễn Văn Hường 8.0 11

10 16016221 Nguyễn Thành Nên 8.4 11

11 16078401 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 8.5 11

1 16032331 Nguyễn Thị Hồng Dung 8.3 12

2 16025511 Nguyễn Thị Thu Hà 9.0 12

3 16039971 Nguyễn Thị Thu Hà 8.5 12

4 16013101 Bùi Thanh Huyền 8.2 12

5 16011951 Phạm Thị Tuyết Mai 8.7 12

6 15077441 Cao Thị Kim Ngân 7.9 12

7 16012561 Neáng Sray Ních 9.0 12

8 15070021 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9.0 12

9 16010881 Nguyễn Đình Sơn 8.6 12

10 15064451 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 7.8 12

1 16017311 Lê Tuấn Anh 8.0 13

2 13080251 Lê Thanh Hải 7.4 13

3 16065111 Bùi Thị Thu Hằng 7.0 13
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4 15038151 Phạm Thị Mận 9.5 13

5 16050591 Lê Thị Khánh Ngân 7.0 13

6 15035371 Nguyễn Minh Phương 6.4 13

7 16040561 Cao Minh Sang 9.7 13

8 16017101 Châu Ngọc Bảo Trâm 8.3 13

9 16034821 Mai Thị Cẩm Vân 8.5 13

10 16009911 Đặng Thanh Xuân 9.0 13

Hội 
đồng

Phòng

1 B2.01

2 B2.02

3 B2.03

4 B2.04

5 B2.05

6 B2.07

7 B2.08

8 B2.09

9 B2.12

10 B3.01

11 B3.02

12 B3.03

13 B3.04
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